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1 NA-0279-TS Nguyễn Nam Hải  Diễn Bích 0333971109 0595/20 15,00 x

2 NA-0046-TS Đậu Trần Hùng  Diễn Bích
0968313747, 

0357.548.529
0081/20 15,10 x

3 NA-91034-TS Chu Văn Hướng  Diễn Bích
0347837566, 

0327582906
1552/20 15,50 x

4 NA-90476-TS Nguyễn Văn Nam  Diễn Bích
0387828113, 

0366214583
1720/20 16,10 x

5 NA-90279-TS Phạm Văn Chiến  Diễn Bích
0399837470, 

0396726431
0986/20 16,20 x

6 NA-90674-TS Vũ Văn Út  Diễn Bích
0365267556, 

0842016844
0468/21 16,50 x

7 NA-90685-TS Trần Văn Long  Diễn Bích 0362654413 1136/20 16,95 x

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chú

Phụ lục III:

 TỔNG HỢP DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

 (Đến ngày 12/04/2024)

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SNN-TSKN ngày         tháng 4 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)
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8 NA-90918-TS Nguyễn Văn Hùng  Diễn Bích 0983965360 17,00 x

9 NA-90817-TS Trần Văn Sơn  Diễn Bích
0375153239, 

0386048024
0200/20 17,15 x

10 NA-95526-TS Trần Đức Hồng  Diễn Bích
0985242554, 

0979121255
0195/20 18,70 x

11 NA-90912-TS Trần Đức Đình  Diễn Bích
0334253243, 

0983127235
18,70 x

12 NA-90740-TS Nguyễn Tuấn  Diễn Bích 0326384208 16,75 x

13 NA-90297-TS Nguyễn Văn Hùng  Diễn Bích 0394574561 0252/21 23,50 x

14 NA-90644-TS Phạm Văn Tùng  Diễn Bích
0338109085, 

0336517509
0205/20 17,00 x

15 NA-90950-TS Nguyễn Tuấn Dũng  Diễn Bích 0374956131 0174/20 15,30 x

16 NA-91009-TS Nguyễn Văn Hùng  Diễn Bích 0948295489 0372/21 16,50 x

17 NA-2854-TS Nguyễn Văn Cương  Diễn Ngọc
0989219791, 

0356185619
1286/19 13,00 x
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18 NA-0091-TS Đặng Xuân Nhuần  Diễn Ngọc 0386921599 1946/19 15,00 x

19 NA-80053-TS Nguyễn Văn Tuấn  Diễn Ngọc
0329305899, 

0392726197
0098/20 15,80 x

20 NA-90866-TS Trần Văn Tình  Diễn Ngọc 0966009400 0985/20 16,15 x

21 NA-90844-TS Vũ Văn Thủy  Diễn Ngọc 0971056242 0653/17 16,60 x

22 NA-90651-TS Cao Đức Hà  Diễn Ngọc
0373996272, 

0988512705
0590/20 16,70 x

23 NA-90645-TS Cao Đức Hà  Diễn Ngọc
0373996272, 

0988512705
0581/20 16,73 x

24 NA-90730-TS Vũ Văn Thương  Diễn Ngọc 0987705789 1170/20 17,68 x

25 NA-80320-TS
Nguyễn Trung 

Phương
 Diễn Ngọc 0329305899 1606/19 14,10 x

26 NA-90594-TS Nguyễn Văn Cương  Diễn Ngọc 0989219791 0496/21 16,40 x

27 NA-94573-TS Thái Doãn Tài  Diễn Ngọc 0979097611 1629/20 17,50 x
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28 NA-80201-TS Nguyễn Văn Phong  Nghi Hải 0367636674 0930/18 12,70 x

29 NA-90930-TS Nguyễn Văn Lợi  Nghi Quang
0389944042; 

0982954111
16,00 x

30 NA-70618-TS Nguyễn Văn Hữu  Nghi Thiết 0363.778.767 1192/20 11,00 x

31 NA-0617-TS Nguyễn Văn Tiến  Nghi Thủy 0384.424.191 0791/16 12,00 x

32 NA-85586-TS Trần Văn Hồng  Nghi Thủy 0962580058 1210/19 12,80 x

33 NA-98286-TS Hoàng Văn Hoa  Nghi Thủy 0946516660 0348/16 24,00 x

34 NA-0043-TS Đặng Quang Trung  Nghi Xuân 01698330356 0832/16 13,20 x

35 NA-70261-TS Trần Văn Vinh  Phúc Thọ 6,00 x

36 NA-70266-TS Trần Văn Bình  Phúc Thọ 6,00 x

37 NA-70322-TS Trần Văn Tự  Phúc Thọ 7,00 x
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38 NA-70313-TS Trần Văn Hồng  Phúc Thọ 7,00 x

39 NA-70321-TS Nguyễn Thị Hà  Phúc Thọ 7,80 x

40 NA-70431-TS Nguyễn Võ Trung  Phúc Thọ 8,20 x

41 NA-80237-TS Thái Văn Được  Quỳnh Dị 0376992026 13,50 x

42 NA-94644-TS Hoàng Văn Thân  Quỳnh Dị 0961236459 0921/20 13,60 x

43 NA-90341-TS Trần Văn Dương  Quỳnh Dị 0867052450 1696/20 19,15 x

44 NA-70462-TS Nguyễn Văn Ngọc  Quỳnh Lập 0327.471.840 2307/20 8,10 x

45 NA-80181-TS Nguyễn Văn Tuyên  Quỳnh Lập 0965087992 0141/21 14,95 x

46 NA-91307-TS Đậu Đình Gia  Quỳnh Lập 15,20 x

47 NA-92236-TS Phan Văn Hải  Quỳnh Lập 0913887775 0782/17 23,55 x
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48 NA-3853-TS Lê Xuân Hè  Quỳnh Long 0335.090.850 0208/16 9,10 x

49 NA-70256-TS Hồ Văn Nhợi  Quỳnh Nghĩa 2423/19 10,82 x

50 NA-99998-TS Tô Duy Thế  Quỳnh Nghĩa 0974651623 0263/21 17,96 x

51 NA-90412-TS Hồ Thị Dung  Quỳnh Nghĩa 0982577366 0261/21 18,28 x

52 NA-90251-TS Trương Đắc Liền  Quỳnh Nghĩa 0989590830 2785/20 24,40 x

53 NA-90557-TS Tô Duy Thế  Quỳnh Nghĩa 0974651623 1150/20 18,70 x

54 NA-80229-TS Nguyễn Anh Hùng  Quỳnh Ngọc
0357706610, 

0349547362
13,90 x

55 NA-80215-TS Trần Hưng Vĩnh  Quỳnh Ngọc 0867657967 0497/21 14,97 x

56 NA-70493-TS Nguyễn Quý Khánh  Quỳnh Phương
0986.516.867, 

0943.909.474
11,76 x

57 NA-93301-TS Hoàng Cao Cường  Quỳnh Phương
0357.565.060, 

0399.322.210
0815/20 12,30 x
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58 NA-4089-TS Trương Văn Hộ  Quỳnh Phương
0326435750, 

0977914935
1133/20 12,75 x

59 NA-80314-TS Nguyễn Văn Bình  Quỳnh Phương
0963142702, 

033674077
2391/20 12,80 x

60 NA-80200-TS Phan Hồng Mến  Quỳnh Phương
0337467783, 

0375397188
0175/22 12,85 x

61 NA-80318-TS Bùi Thái Phú  Quỳnh Phương
038653370, 

0343570302
1740/20 12,90 x

62 NA-80110-TS Nguyễn Văn Quang  Quỳnh Phương 0966096702 1535/20 13,30 x

63 NA-80203-TS Phan Hồng Thiết  Quỳnh Phương 13,50 x

64 NA-94608-TS Hoàng Văn Tưởng  Quỳnh Phương 0334009473 2645/20 15,30 x

65 NA-94616-TS Lê Văn Mạnh  Quỳnh Phương
0987872412, 

0971358047
2420/19 15,80 x

66 NA-90302-TS Nguyễn Minh Châu  Quỳnh Phương 0382498868 2719/20 17,50 x

67 NA-94272-TS Phan Văn Giỏi  Quỳnh Phương 0971277111 2630/20 21,90 x
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68 NA-95172-TS Hoàng Đức Dương  Quỳnh Phương 0984761018 0367/21 15,50 x

69 NA-93006-TS Phan Văn Khánh  Quỳnh Phương 0971067778 2398/20 15,60 x

70 NA-98866-TS Nguyễn Đức Hiếu  Quỳnh Phương 971884928 2290/20 23,60 x

71 NA-90230-TS Lê Văn Thanh  Quỳnh Phương 0862605977 2769/20 23,65 x

72 NA-80119-TS Phan Văn Toản  Quỳnh Phương
0375254926, 

0373351829
14,00 x

73 NA-91004-TS Nguyễn Bùi Hòa  Quỳnh Phương 0332485748 0591/17 15,60 x

74 NA-5376-TS Lê Văn Thiện  Sơn Hải 0370/15 6,70 x

75 NA-70225-TS Trần Văn Chung  Sơn Hải 2168/19 7,00 x

76 NA-5396-TS Vũ Nguyên Khôi  Sơn Hải 0538/18 7,30 x

77 NA-5383-TS Bùi Văn Dương  Sơn Hải 0366.655.224 371/15 7,30 x
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78 NA-80209-TS Phạm Đăng  Sơn Hải 0913001828 0349/21 14,95 x

79 NA-93801-TS Trần Quốc Tuấn  Sơn Hải 0988692515 1619/20 15,50 x

80 NA-91298-TS Nguyễn Văn Hải  Sơn Hải 0966693899 0287/21 15,50 x

81 NA-90171-TS Bùi Văn Lan  Sơn Hải 0973355767 0492/21 15,50 x

82 NA-93070-TS Lê Văn Thành  Sơn Hải 0968208435 0437/18 15,60 x

83 NA-95027-TS Đồng Văn Dũng  Sơn Hải 0372171542 1773/20 15,70 x

84 NA-95129-TS Đặng Văn Chung  Sơn Hải 0966899627 15,70 x

85 NA-91297-TS Bùi Văn Long  Sơn Hải 0353687775 0288/21 16,00 x

86 NA-90344-TS Nguyễn Hải Long  Sơn Hải 0398233068 1574/19 16,50 x

87 NA-90766-TS Phạm Đăng  Sơn Hải 0913001828 16,70 x
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88 NA-93099-TS Nguyễn Văn Hải  Sơn Hải 0966693899 1739/20 17,00 x

89 NA-90755-TS Ngô Văn Tùng  Sơn Hải 0975458770 17,10 x

90 NA-96926-TS Nguyễn Văn Tuệ  Sơn Hải 0868146977 1855/20 21,20 x

91 NA-99995-TS Trần Văn Nhật  Sơn Hải
0329999922, 

0329922999
1334/20 24,80 x

92 NA-80211-TS Nguyễn Văn Hòa  Sơn Hải 0975512758 0448/21 14,80 x

93 NA-95005-TS Nguyễn Văn Hải  Sơn Hải 0966693899 0977/19 16,00 x

94 NA-99789-TS Nguyễn Văn Tuệ  Sơn Hải 0987963799 21,50 x

95 NA-80257-TS Bùi Văn Lan  Sơn Hải 0375386135 2103/20 13,30 x

96 NA-99898-TS Trương Xuân Thạch  Tiến Thủy
0362300776, 

0374008313
1308/20 24,60 x

97 NA-80244-TS Nguyễn Sỹ Phương  Thu Thủy 0984423266 14,80 x


